
STT Số hồ sơ HỌ TÊN Ngày sinh
Giới 

tính
DS các ngành

1 4373 Hồ Nguyễn Thành An 01/01/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

2 4821 Trần Minh An 09/01/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

3 4279 Nguyễn Văn Anh 20/05/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

4 4428 Trần Thị Lan Anh 19/02/2005 Nữ Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

5 4448 Lê Hồng Anh 15/07/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

6 4845 Phan Tuấn Anh 01/10/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

7 4877 Lê Hồng Anh 15/7/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

8 4615 Phạm Ngọc Ánh 18/10/2005 Nữ Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

9 5059 Tiêu Văn Âu 16/06/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

10 4169 Nguyễn Phương Bắc 21/8/2002 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

11 4300 Đồng Trương Bảo 24/07/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

12 4512 Phan Hữu Bảo 21/7/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

13 5026 Ngô Đức Bảo 13-09-2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

14 5016 Lê Minh Châu 12/07/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

15 4464 Nguyễn Văn Chức 24/10/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

16 4889 Lữ văn Chương 26/03/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

17 5055 Võ Văn Chương 10/05/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

18 4302 Thái Trần Công 18/03/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

19 4847 Lê Huỳnh Hoài Công 26-04-2003 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

20 4754 Hoàng Văn Công 17-10-2004 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

21 4281 Trần Văn Cương 02/02/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

22 4769 Trần Văn Cương 24/05/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

23 5089 Đoàn Kim Cương 06/09/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

24 4624 Đào Hồng Cường 10/12/2002 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

25 4937 Cao Hoàng Cường 22/05/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

26 4744 Nguyễn Mạnh Cường 11/02/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

27 4190 Mai Xuân Đại 02/10/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

28 4374 Nguyễn Văn Đại 29/09/2004 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

29 4504 Trần Quốc Đạt 29/07/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
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30 4492 Tưởng Đức Đạt 11/01/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

31 4622 Trần Quang Đạt 24/12/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

32 4660 Lê Tiến Đạt 01/01/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

33 4817 Võ Công Đạt 28/12/2003 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

34 4602 Trần Công Dinh 13/03/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

35 4159 Nguyễn Đình Đoàn 12/03/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

36 4133 Lê Văn Phú Đông 17/07/2004 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

37 4427 Trần Xuân Dũ 17/04/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

38 4530 Cao Văn Đức 25/07/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

39 5015 Trần Minh Đức 27/05/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

40 4185 Nguyễn Tuấn Dũng 11/12/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

41 4290 Nguyễn Tấn Dũng 05/11/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

42 4678 Hoàng Anh Dũng 26/04/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

43 4718 Bùi Minh Dũng 17/02 /2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

44 4730 Tống Trần Mạnh Dũng 02/09/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

45 4546 Ngô Tùng Dương 02/01/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

46 4766 Trương Lê Xuân Dương 01/01/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

47 4616 Võ Hoàng Duy 05/07/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

48 4359 Nguyễn Trần Phương Duyên 05/06/2005 Nữ Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

49 4811 Hồ Hoàng Hà 26/07/2004 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

50 4700 Nguyễn văn Hải 13/12/2004 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

51 4745 Phan Văn Hải 16/08/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

52 4981 Hoàng Minh Hải 21/07/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

53 4500 Đặng Thế Hải 01/03/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

54 4252 Hồ Tấn Hậu 06/03/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

55 4417 Đỗ Đăng Hậu 30/03/2005 Nữ Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

56 4707 Nguyễn Duy Hậu 31/05/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

57 5012 Phan Văn Hậu 10/05/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

58 4965 Nguyễn Thanh Hiệp 29/09/2003 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

59 4634 Trần Đại Hiệp 06/12/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

60 4672 Dương Văn Hiệp 19/07/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

61 4975 Nguyễn Thanh Hiệp 29/09/2003 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

62 4358 Hoàng Ngọc Hiếu 25/08/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

63 4797 Phan Trung Hiếu 03/12/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

64 5039 Nguyễn Trọng Hiếu 13/01/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô



65 4894 Nguyễn Ngọc Hóa 11/07/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

66 4992 Bùi Anh Hòa 23/05/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

67 4610 Trần Phúc Hoài 24/06/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

68 4458 Võ Nguyễn Hoàng 01/01/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

69 4550 Nguyễn Văn Hoàng 21/08/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

70 4601 Lê Văn Hoàng 09/05/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

71 4684 Nguyễn Xuân Hoàng 10/10/2004 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

72 4921 Nguyễn Duy Hoàng 20/07/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

73 5013 Trần Khải Hoàng 11/01/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

74 5078 Vương Minh Hoàng 15-05-2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

75 4457 Võ Nguyễn Hoàng 01/01/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

76 4398 Lê Tấn Hùng 16/07/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

77 5070 Lê Thanh Hùng 14/06/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

78 4567 Trần Thanh Hùng 10/04/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

79 4802 Trần Quốc Hùng 05/12/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

80 4262 Hồ Văn Hưng 16/02/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

81 4632 Thái Duy Hưng 13/04/2004 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

82 5028 Lê Nguyên Hưng 12/05/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

83 4180 Đặng Quốc Huy 29-07-2003 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

84 4468 Phạm Quang Huy 24/11/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

85 4514 Phan Mai Đức Huy 22-2-2002 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

86 4532 Nguyễn Võ Việt Huy 05/08/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

87 4555 Nguyễn Vũ Đoan Huy 25/01)2004 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

88 4595 Châu Ngọc Gia Huy 28/06/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

89 4607 Phạm Quang Huy 24/11/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

90 4626 Võ Minh Huy 22/06/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

91 4731 Phan Mai Đức Huy 22-2-2002 Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

92 4428 Trần Thị Lan Anh 19/02/2005 Nữ Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

93 4883 Hà Xuân Định 19-12-2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

94 4554 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 23/06/2005 Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

95 4577 Hoàng Trường Ân 20/12/2005 Nam Công nghệ thông tin

96 5103 Hồ Lâm Gia Bảo 04/08/2005 Nam Công nghệ thông tin

97 4421 Lê Văn Chánh 28/09/2005 Nam Công nghệ thông tin

98 4178 Trần Minh Chiến 04/10/2005 Nam Công nghệ thông tin

99 4141 Lê Thành Đạt 06/07/2002 Nam Công nghệ thông tin



100 4711 Nguyễn Thành Đạt 01/08/2005 Nam Công nghệ thông tin

101 4140 Mai Chấn Điệp 19/05/1999 Nam Công nghệ thông tin

102 4661 Nguyễn Minh Đức 17/03/2005 Nam Công nghệ thông tin

103 5057 Hoàng Tuấn Dũng 29/05/2005 Nam Công nghệ thông tin

104 4795 Lê Thị Thanh Dương 13/07/2005 Nữ Công nghệ thông tin

105 5110 Võ Phan Minh Dưỡng 28/06/2005 Nam Công nghệ thông tin

106 4603 Nguyễn Minh Duy 30/10/2005 Nam Công nghệ thông tin

107 4375 Đoàn Quang Hải 03/08/2001 Nam Công nghệ thông tin

108 4798 Nguyễn Văn Hiếu 04/05/2004 Nam Công nghệ thông tin

109 5058 Phạm Minh Hiếu 08/07/2004 Nam Công nghệ thông tin

110 4928 Bùi Xuân Hoa 14/07/2004 Nữ Công nghệ thông tin

111 4210 Nguyễn Chính Hoàng 09/02/2005 Nam Công nghệ thông tin

112 4649 Trần Văn Hoàng 01/05/2005 Nam Công nghệ thông tin

113 4743 Trần Viết Hùng 10/04/2005 Nam Công nghệ thông tin

114 4954 Trần Văn Hùng 27/01/2005 Nam Công nghệ thông tin

115 4193 Nguyễn Khánh Huy 07/10/2004 Nam Công nghệ thông tin

116 4555 Nguyễn Vũ Đoan Huy 25/01)2004 Nam Công nghệ thông tin

117 4734 Phạm Tường Huy 17/10/2005 Nam Công nghệ thông tin

118 4736 Hoàng văn huy 01/05/2005 Nam Công nghệ thông tin

119 4846 Phạm Tấn Huy 11/62005 Nam Công nghệ thông tin

120 4519 Nguyễn Thị Diễm 07/07/2005 Nam Kế toán

121 4138 Nguyễn Thị Minh Hiền 11/02/2005 Nữ Kế toán

122 4143 Nguyễn Ngọc Ánh 30/04/2005 Nữ Marketing

123 4648 Nguyễn Thị Kim Chi 03/08/1998 Nữ Marketing

124 4568 Trần Thị Đào 25/03/2005 Nữ Marketing

125 4275 Phạm Thành Đạt 12/12/2004 Nam Marketing

126 4871 Phạm Trịnh Hoài Dung 27/09/2005 Nữ Marketing

127 4518 Nguyễn Ngô Đình Duy 18/12/2004 Nam Marketing

128 4388 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 21/04/2005 Nữ Marketing

129 4840 Nguyễn Khánh Hậu 05/05/2005 Nam Marketing

130 4313 Trần Thị Hương 14/9/2004 Nữ Marketing

131 4553 Phạm văn công 18/12/1992 Nam Quản trị Khách sạn

132 4205 Hoàng Anh Dũng 26/04/2005 Nam Quản trị Khách sạn

133 4676 Trần Thị Mỹ Duyên 21/07/2005 Nam Quản trị Khách sạn

134 4248 Lê Thị Minh Giang 01/02/2001 Nữ Quản trị Khách sạn



135 4554 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 23/06/2005 Nam Quản trị Khách sạn

136 4978 Nguyễn Đoàn Xuân Giang 08/03/2005 Nữ Quản trị Khách sạn

137 4724 Đặng Thị Thu Hà 05/07/2005 Nữ Quản trị Khách sạn

138 4260 Nguyễn Thị Thu Hằng 08/01/2005 Nữ Quản trị Khách sạn

139 4455 Nguyễn Tất Hậu 29092005 Nam Quản trị Khách sạn

140 4480 Hoàng Thị Thu Hoài 02/06/2005 Nam Quản trị Khách sạn

141 4343 Phạm Văn Hoàng 05/01/2005 Nam Quản trị Khách sạn

142 4222 Phan Thị Mỹ Huệ 20/09/2005 Nam Quản trị Khách sạn

143 4714 Trần Thị Kim Huệ 04/08/2005 Nữ Quản trị Khách sạn

144 4532 Nguyễn Võ Việt Huy 05/08/2005 Nam Quản trị Khách sạn

145 4263 Nguyễn Huy Anh 29/02/2004 Nam Quản trị kinh doanh

146 4885 Nguyễn Thị Lan Anh 25/4/2005 Nữ Quản trị kinh doanh

147 4308 Văn Tiến Bình 02/08/2005 Nam Quản trị kinh doanh

148 4959 Nguyễn Minh Chính 24/8/2005 Nam Quản trị kinh doanh

149 4196 Lâm Nguyễn Kim Cúc 04/03/2005 Nữ Quản trị kinh doanh

150 5060 Lương Thị Cúc 14/11/2002 Nam Quản trị kinh doanh

151 4560 Lê Hữu Đạt 24/01/2005 Nam Quản trị kinh doanh

152 4232 Trần Hoàng Ngọc Diệp 22/12/2004 Nữ Quản trị kinh doanh

153 4416 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/08/2003 Nữ Quản trị kinh doanh

154 4573 Trần Thu Hà 29/9/2005 Nữ Quản trị kinh doanh

155 4881 Phạm Thị Thu Hà 13/06/2005 Nữ Quản trị kinh doanh

156 4594 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 22/11/2005 Nữ Quản trị kinh doanh

157 4457 Võ Nguyễn Hoàng 01/01/2005 Nam Quản trị kinh doanh

158 4424 Nguyễn Thị Kim Huệ 22/11/2005 Nữ Quản trị kinh doanh

159 4702 Lê Tấn Hùng 16/07/2005 Nam Quản trị kinh doanh

160 4250 Nguyễn Văn Huy 22/4/2001 Nam Quản trị kinh doanh

161 4309 Chế Thị Diễm 04/04/2005 Nữ Tài chính Ngân hàng

162 4205 Hoàng Anh Dũng 26/04/2005 Nam Tài chính Ngân hàng

163 4691 Hoàng Kim Duy 16/11/1987 Nam Tài chính Ngân hàng

164 4878 Y Sa Lem Êban 23/08/2001 Nam Tài chính Ngân hàng

165 4332 Nguyễn Trần Ngân Hà 19/05/2005 Nữ Tài chính Ngân hàng


